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	PHƯƠNG ÁN

Phân bổ Dự toán ngân sách năm 2021

	(Kèm theo Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 09/ 12/2020 của 
UBND huyện Ia H’Drai)



Ủy ban nhân dân huyện lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021, cụ thể như sau:
A. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI

I. Chi đầu tư phát triển
Huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy toàn bộ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2021 tập trung đầu tư cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và khởi công mới một số công trình.

II. Định mức phân bổ chi thường xuyên

- Tuân thủ theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hương dẫn thi hành  khác;

- Phân bổ trên cơ sở dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao. 
III. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các đơn vị dự toán của huyện
1. Định mức phân bổ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
a) Kinh phí sự nghiệp giáo dục được giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận để phân bổ cho các đơn vị
- Về kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tối thiểu 1.490.000 đồng cho 159 biên chế  được phân bổ tại Quyết định số 135a/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục được phân bổ trong cân đối ngân sách thực hiện theo chế độ quy định(
). Dự toán kinh phí thực hiện chính sách bán trú cho học sinh 2.129 triệu đồng, tiền ăn trưa của trẻ 3-5 tuổi 429 triệu đồng, chế độ cho học sinh khuyết tật 87 triệu đồng. Bổ sung mục tiêu thực hiện chính sách giáo dục: Chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo viên mầm non 597 triệu đồng; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn ĐBKK 1.724 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ: 768 triệu đồng; hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác…. 3.349 triệu đồng; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật 31 triệu đồng; Hỗ trợ bổ sung lương biên chế giáo viên mầm non năm 2019: 1.883 triệu đồng.
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 298,00 triệu đồng.
b) Định mức phân bổ sự nghiệp đào tạo: Phân bổ cho sự nghiệp đào tạo 200 triệu đồng để đảm bảo hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, (bao gồm mua sắm một số trang thiết bị hội trường Trung tâm chính trị).

Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 20 triệu đồng.

2. Định mức phân bổ sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao
Tổng nhu cầu kinh phí của sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao bao gồm lương và các khoản theo lương của 06 biên chế được giao; Tạm tính nâng lương ngạch bậc trong năm. Kinh phí sự nghiệp văn hóa được giao 861,314 triệu đồng (tạm tính cân đối kinh phí tuyên truyền phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân huyện); sự nghiệp thể thao 170 triệu đồng (bao gồm kinh phí tạm tính chi Đại hội thể dục thể thao). 
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện sự nghiệp văn hóa 25,8 triệu đồng; Sự nghiệp thể thao 15 triệu đồng.

3. Định mức phân bổ sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông được giao với số biên chế sự nghiệp được giao là 06: cân đối tiền lương; tạm tính nâng lương ngạch bậc trong năm và chi hoạt động chuyên môn được giao 769,303 triệu đồng. 
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 25,844 triệu đồng.

4. Chi sự nghiệp môi trường

Đối hoạt động dịch vụ về môi trường: Trồng cây xanh khu vực đô thị và xử lý rác thải… nhằm cải tạo cảnh quan môi trường từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản, chăm sóc tưới cây xanh, chi tiền điện công lộ, chi vận hành nhà máy nước cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện, mua bảo hiểm, phí sử dụng đường bộ, đăng kiểm và sửa chữa, thay xăng nhớt xe thường xuyên.... thực hiện trong cân đối ngân sách số tiền 600 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu thực hiện sự nghiệp môi trường 500 triệu đồng .
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 60 triệu đồng.

5. Chi sự nghiệp kinh tế
Sự nghiệp kinh tế được tổng hợp trên cơ sở dự toán của đơn vị sự nghiệp tổng dự toán giao 2.711,929 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Chi sự nghiệp nông nghiệp: Đơn vị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp được giao 06 biên chế tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện, nguồn kinh phí tiền lương và chi thường xuyên theo định mức: cân đối ngân sách huyện cho 03 biên chế 302,427 triệu đồng; ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho 03 biên chế được điều chuyển theo Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 495,0 triệu đồng. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  477,274 triệu đồng . Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 49,5 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính 1.278 triệu đồng: trong đó bổ sung mục tiêu thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1.100 triệu đồng. Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 17,8 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa 21 triệu đồng. 
- Quỹ lương của 03 biên chế sự nghiệp tại ngân sách huyện: 138,228 triệu đồng.
6. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính
Dựa trên cơ sở bảng lương tháng 10/2020 của các đơn vị, biên chế được giao tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 4/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế các phòng, ban chuyên môn và chỉ tiêu biên chế cho đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Quyết định số 988-QĐ/HU ngày 7/10/2019 và 72-QĐ/HU ngày 20/8/2020 của Huyện ủy Ia H'Drai về việc điều chỉnh biên chế các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Dự toán năm 2021 biên chế xác định quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do ngân sách nhà nước đảm bảo, bao gồm: (i) Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm 01/10/2020, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, kinh phí công đoàn); (ii) Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ. Tính thêm thay đổi lương ngạch bậc được tạm tính trong năm theo từng đơn vị.
Kinh phí giao đầu năm 2021 đã bao gồm kinh phí hỗ trợ công tác của khối Đảng, Đoàn thể theo thông báo của Tỉnh ủy đã được đưa vào cân đối ngân sách năm 2021. 
Kinh phí quản lý hành chính đã bao gồm kinh phí tạm tính Đại hội Liên hiệp phụ nữ trong năm 2021, tổ chức bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân.
- Kinh phí thực hiện chi khác thường xuyên ngoài lương: Với đặc thù là 03 xã biên giới tiếp giáp với CamPuChia, đường biên giới dài, xa trung tâm tỉnh. Do đó, gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vì vậy để đảm bảo hoạt động, chi khác được phân bổ phù hợp với tình hình thực tế:

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 01 người đến 04 người được phân bổ 19 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 05 người đến 20 người được phân bổ 18 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị có số biên chế được giao từ 21 người trở lên được phân bổ 17 triệu đồng/người/năm.

- Đối với nhiệm vụ mang tính đặc thù chuyên môn ngành được phân bổ chi tiết theo từng lĩnh vực cụ thể.
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 576,620 triệu đồng.

7. Sự nghiệp đảm bảo xã hội
Dựa trên cơ sở định mức cân đối qua các năm bổ sung các nhiệm vụ: Chi trả chính sách xã hội theo Nghị định 136 và thực hiện Luật người cao tuổi 235 triệu đồng (cân đối ngân sách huyện180 triệu đồng; bổ sung mục tiêu chi trả chính sách xã hội cho các đối tượng thuộc Nghị định 136/NĐ-CP là 55 triệu đồng), đối chính sách thuộc Nghị định 136/NĐ-CP phát sinh tăng trong năm sẽ được đề xuất ngân sách cấp trên bổ sung; Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, Chương trình tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, chi đảm bảo xã hội khác, hoạt động công tác thuộc lĩnh vực của phòng LĐTBXH, sự nghiệp chăm sóc trẻ em 150 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng 75 triệu đồng; kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội 56 triệu đồng; dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (cơ sở dữ liệu cung cầu lao động) 10 triệu đồng; kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh, thanh niên xung phong 17 triệu đồng.
Chi công tác hoạt động hội, Đại hội Hội chữ thập đỏ (tạm tính) 75 triệu đồng.

Kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu chi trả tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội 670 triệu đồng.

Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 19,5 triệu đồng.

8. Chi an ninh quốc phòng
Trên cơ sở nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, phân bổ 2.001,746 triệu đồng, trong đó lĩnh vực quốc phòng 1.321,746 triệu đồng; lĩnh vực an ninh 680,00 triệu đồng.
Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 180,175 triệu đồng.

9. Chi khác
Được phân bổ 205 triệu đồng, trong đó chi các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm 100 triệu đồng; hỗ trợ công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bênh trên địa bàn 50 triệu đồng; hỗ trợ Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân 55 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ thuộc địa phương giao.
Chi quỹ khen thưởng, chi công tác đoàn ra đoàn vào 300 triệu đồng.

Thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương tại ngân sách cấp huyện 20,5 triệu đồng.

IV. Nguồn cân đối chi thường xuyên cho các đơn vị cấp xã

1. Về tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương

 Được tính theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng, tính đủ các khoản phụ cấp tăng thêm như phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/ND-CP, phụ cấp Nghị định 76/2019/NĐ-CP (không phân bổ kinh phí thực hiện phụ cấp Nghị định 76/2019/NĐ-CP đối với những thôn nằm ngoài vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018), phụ cấp biên giới 50%. Với số lượng cán bộ chuyên trách theo quy định 22 người/xã (Theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum). Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ.
2. Về định mức chi hoạt động thường xuyên

 Ngoài định mức chung, bổ sung thêm kinh phí hoạt động cho các đơn vị hành chính xã có thôn đặc biệt khó khăn. Do địa bàn rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp, huyện có chủ trương để Ủy ban nhân dân các xã thành lập Tổ công tác thường trực tại các địa bàn xa trung tâm (xã Ia Dom có Tổ công tác thường trực tại thôn 3; xã  Ia Tơi có Tổ công tác thường trực tại thôn Ia Đơr; xã Ia Đal có tổ công tác thường trực tại thôn 8). Do vậy, trong dự toán ngân sách huyện đã bố trí một phần kinh phí hỗ trợ cho các tổ công tác của các xã hoạt động. 
Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) là 1.500.000 đồng/xã/năm (ngoài ngân sách phân bổ hằng năm)
Hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn 20 triệu đồng/thôn/năm (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố) (Không bao gồm Bí thư; Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác mặt trận và Thôn đội trưởng).

3. Các khoản phụ cấp cán bộ không chuyên trách 

Chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được phân bổ theo hệ số theo đối tượng thực tế theo nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Bổ sung nhu cầu kinh phí thực tế phát sinh của cán bộ không chuyên trách thôn theo Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Bổ sung các nhiệm vụ cụ thể khác
- Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Kinh phí hoạt động Chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/05/2012.

- Kinh phí hoạt động chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 1,5 triệu đồng/năm/chi hội.

- Hỗ trợ kinh phí Đại biểu Hội đồng nhân dân phí khai thác internet mức 200.000đ/tháng/người.

- Hỗ trợ chế độ cho dân quân thường trực của 03 xã theo quy định (10 người/tiểu đội dân quân) bao gồm chế độ tiền ăn (0,062 triệu đồng/người/ngày) và tiền công (8% x 1,49 triệu đồng/người/ngày).
- Cân đối xã chi đảm bảo xã hội phát sinh trong năm 50 triệu đồng.

- Cân đối  xã chi sự nghiệp môi trường phát sinh trong năm 62 triệu đồng.

- Kinh phí hoạt động các chức danh thôn (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố) (Không bao gồm Bí thư; Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác mặt trận và Thôn đội trưởng) được bổ sung 20 triệu đồng/thôn.

V. Đối với dự phòng ngân sách: Được bố trí 2% trên tổng dự toán chi cân đối ngân sách năm 2021.

* Một số lưu ý trong điều hành ngân sách: Dự toán cân đối chi thường xuyên năm 2021 được tăng cường tính chủ động trong việc bố trí, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, chủ động rà soát để bố trí các nhiệm vụ đột xuất. Không xử lý chi nhiệm vụ thường xuyên phát sinh trong năm của các đơn vị ngoài những nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
B. PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 71.641,000 triệu đồng
2. Dự toán thu ngân sách huyện 
: 141.345,000 triệu đồng
a) Thu phân cấp ngân sách

:   54.546,000 triệu đồng

b) Thu bổ sung ngân sách cấp trên
:   86.799,000 triệu đồng

- Bổ sung cân đối



:   60.611,000 triệu đồng

- Bổ sung mục tiêu



:   26.188,000 triệu đồng
3. Dự toán chi ngân sách huyện
: 141.345,000 triệu đồng
a) Chi cân đối ngân sách huyện

: 115.157,000  riệu đồng

- Chi đầu tư phát triển


:   39.746,580 triệu đồng
- Chi thường xuyên


:   73.020,000 triệu đồng

- Chi dự phòng



:     2.390,420 triệu đồng

b) Chi bổ sung có mục tiêu

:   26.188,000 triệu đồng
Trong đó:

* Dự toán chi ngân sách cấp huyện
: 119.832,837 triệu đồng

- Chi cân đối ngân sách cấp huyện
:   94.723,849 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển


:   37.296,580 triệu đồng

+ Chi thường xuyên


:   55.440,649 triệu đồng

+ Chi dự phòng



:     1.986,620 triệu đồng

- Chi bổ sung có mục tiêu

:   25.108,988 triệu đồng
* Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã 18.449,991 triệu đồng. Trong đó bổ sung cân đối 17.370,979 triệu đồng, bổ sung mục tiêu 1.079,012 triệu đồng.


(�) Đối tượng thực hiện phân bổ chính sách giáo dục theo chuẩn nghèo mới.


� Xã Ia Dom; Ia Tơi 15 triệu đồng/xã; Xã Ia Đal 20 triệu đồng/xã.


� Xã Ia Dom; Ia Tơi 20 triệu đồng/xã; Xã Ia Đal 22 triệu đồng/xã.


� Chi tiết các Phụ lục kèm theo tại Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    /12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện
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